
81

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXIII SỐ 7 - 2016

KHAÛO SAÙT NOÀNG ÑOÄ CORTISOL HUYEÁT THANH 
KHI ÑAËT VOØNG ProB VAØO AÂM ÑAÏO BOØ

Giang Hoàng Hà, Sử Thanh Long
Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT
Vòng tẩm progesterone do Việt Nam sản xuất (ProB) dùng để điều trị bệnh rối loạn chức năng 

buồng trứng nhằm thay thế vòng CIDR, PRID nhập ngoại. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của vòng 
đến bò, chúng tôi đã tiến hành khảo sát nồng độ cortisol huyết thanh khi đặt vòng vào âm đạo. Tiến 
hành lấy máu bò liên tục vào các buổi sáng trong vòng 7 ngày (mẫu đối chứng) sau đó đặt vòng ProB 
vào âm đạo và tiếp tục lấy máu vào các buổi sáng trong vòng 7 ngày (mẫu thí nghiệm). Bằng phản 
ứng ELISA đã xác định được nồng độ cortisol trong mẫu đối chứng và mẫu thí nghiệm đều dưới 5 
ng/ml, không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Như vậy trong quá trình đặt vòng ProB 
vào âm đạo đã không làm bò bị stress.

Từ khóa: Bò cái, Cortisol, Vòng ProB, Progesterone

Investigation on plasma cortisol concentrations after 
inserting ProB in cow vagina

Giang Hoang Ha, Su Thanh Long

SUMMARY
ProB “made in Viet Nam” is a intra-vaginal progesterone device. It is used to replace the 

imported CIDR and PRID, to treat the ovarian function disorders in cattle. This study aimed at 
determining the plasma cortisol concentration when inserting ProB into cow vagina. The blood 
samples were collected continuously in 7 days in the morning before and during insertion of 
ProB in the experimental cows, then plasma cortisol concentration was determined by ELISA. 
During inserting ProB into the cattle vagina, mean plasma cortisol concentration was less than 
5 ng/ml which was similar to the mean plasma cortisol concentration before insertion of ProB. 
These  cortisol concentrations were not statistically significant difference (P>0.05). Therefore, 
insertion of ProB into the vagina did not cause stress for the cows. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, Việt Nam đang du nhập cũng như 

tạo ra nhiều giống bò sữa cao sản, tuy nhiên, bò 
sữa càng cao sản bao nhiêu thì tỷ lệ thuận với 
bệnh buồng trứng bấy nhiêu do lượng hormone 
trong cơ thể sẽ mất đi qua sữa dẫn đến bò bị rối 
loạn hormone. Để giải quyết vấn đề này, chúng 
ta thường phải nhập vòng CIDR, PRID từ nước 
ngoài để điều trị các bệnh rối loạn chức năng 
hoạt động của buồng trứng và cho kết quả tốt 
(Lamb và cs 2006; Chenault và cs 2013). Nhưng 
các vòng này vừa không chủ động nguồn nhập, 

vừa đắt tiền nên chúng tôi đã chủ động nghiên 
cứu và sản xuất vòng tẩm progesterone mang 
tên ProB. Kiểu dáng của vòng ProB khi đặt vào 
âm đạo bò có thể làm cho bò khó chịu và rơi 
vào trạng thái stress hay không?. Do vậy, chúng 
tôi tiến hành khảo sát hàm lượng cortisol trong 
huyết thanh bò khi đặt vòng ProB vào âm đạo để 
trả lời câu hỏi trên.

II. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1  Nội dung nghiên cứu
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- Xác định nồng độ cortisol huyết thanh bò 
trước khi đặt vòng ProB.

- Xác định nồng độ cortisol huyết thanh bò 
trong  7 ngày sau khi  đặt vòng ProB vào âm đạo.

2.2 Vật liệu                                  

- Vòng ProB do Việt Nam sản xuất được 
thiết kế hình chữ T có lõi bằng inox đàn hồi, bên 
ngoài phủ silicon tẩm progesterone.

- Bò thí nghiệm: 5 bò đã cắt buồng trứng 
trong đề tài nghiên cứu sản xuất vòng tẩm 
progesterone đặt âm đạo bò.

Đặt vòng ProB vào âm đạo

Định lượng cortisol Định lượng cortisol

2.3 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thiết kế thí nghiệm                                                
Tiến hành lấy mẫu máu vào các buổi sáng 

(7 - 9 giờ) trong vòng 7 ngày trước khi đặt vòng 
ProB vào âm đạo và tiếp tục lấy mẫu máu trong 
7 ngày sau khi đặt vòng.

Phương pháp lấy mẫu

Mẫu được lấy hàng ngày vào cùng thời điểm 
(7 - 9 giờ sáng) và cùng vị trí lấy (tĩnh mạch 
đuôi), tiến hành ly tâm (4000 vòng/phút trong 
2 phút), chắt huyết thanh vào ống Eppendorf, 
để vào thùng lạnh gửi về MEDLATEC làm xét 
nghiệm.

Phương pháp xét nghiệm cortisol trong máu 

Mẫu máu được xét nghiệm định lượng 
cortisol tại bệnh viện MEDLATEC bằng phương 
pháp ELISA.

Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu 
được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel, sử 
dụng phương pháp kiểm định t-Test để so sánh 
giá trị nồng độ cortisol huyết thanh trung bình 
trước và trong khi thí nghiệm. Sự sai khác về 
mặt thống kê chỉ có ý nghĩa khi P<0,05.

Địa điểm nghiên cứu: Trang trại giáo dục 
Edufarm thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, 
huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3 năm 
2015 đến tháng 1 năm 2016.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả kiểm tra nồng độ cortisol huyết 
thanh trước khi đặt vòng

Kiểm tra hàm lượng cortisol trong huyết 
thanh bò ở các buổi sáng trong 7 ngày liên tục 
trước khi đặt vòng ProB, kết quả được thể hiện 
ở hình 1.

Qua hình 1, chúng tôi nhận thấy nồng độ 
cortisol trong máu bò hầu hết dưới 2,0 ng/ml. 
Kết quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả của 
Sử Thanh Long và cs 2011 cho rằng: Nồng độ 
cortisol huyết thanh bò bình thường lấy vào các 
buổi sáng đều có hàm lượng dưới 5,0 ng/ml.
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3.2 Kết quả kiểm tra nồng độ cortisol huyết 
thanh khi đặt vòng ProB 

Kiểm tra huyết thanh bò khi đặt vòng ProB 
ở các buổi sáng trong 7 ngày liên tục, kết quả 
được thể hiện ở hình 2.

Hình 1. Nồng độ cortisol huyết thanh bò trước khi đặt vòng ProB vào âm đạo

Hình 2. Kết quả kiểm tra nồng độ cortisol huyết thanh khi đặt vòng ProB

Qua hình 2 chúng ta thấy khi đặt vòng ProB 
vào âm đạo bò, nồng độ cortisol huyết thanh 
dưới 2,0 ng/ml. Tuy nhiên, ở bò SL01 vào ngày 
thứ 3 hàm lượng cortisol tăng lên 4,7 ng/ml. 
Qua quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, chúng tôi 
nhận thấy bò SL01 nhát hơn so với các bò khác 
nên khi lấy máu phải cố định. Có lẽ ngày lấy 
mẫu thứ 3 phải lấy đi lấy lại nhiều lần.

Theo Sử Thanh Long và cs, 2011, nồng độ 
cortisol huyết thanh khi đặt vòng CIDR vào 
âm đạo hầu hết ở dưới 5,0 ng/ml. Trong khi đó 
Miyazawa (1984), cho rằng hàm lượng cortisol 
tăng cao trong quá trình vắt sữa, đạt từ 14,0-19,6 
ng/ml. Nakao và cs (1994) cho rằng nồng độ 
cortisol huyết thanh tăng cao khi khám cơ quan 

sinh dục qua trực tràng cũng chỉ đạt 12-14 ng/
ml. Endo và cs (2003), Walker và cs (2008) cho 
biết nếu bò bị đau chân thì hàm lượng cortisol 
tăng cao.

3.3  Kết quả so sánh hàm lượng cortisol trước 
và trong khi đặt vòng ProB 

Để thấy rõ nồng độ cortisol huyết thanh 
trước và trong khi đặt vòng ProB vào âm đạo, 
kết quả được thể hiện ở hình 3.

Qua hình 3 chúng tôi thấy rõ hàm lượng 
cortisol luôn dưới 5,0 ng/ml máu, kể cả khi đặt 
vòng và khi không đặt vòng ProB và nồng độ 
cortisol huyết thanh không có sự khác biệt về 
mặt thống kê với P>0,05.

     Đặt vòng ProB vào âm đạo  
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Sử Thanh Long và cs đã tiến hành thí nghiệm 
đặt vòng CIDR cho bò và tiến hành kiểm tra 
hàm lượng cortisol trong vòng 32 giờ sau đặt 
vòng, đã phát hiện thấy hàm lượng cortisol tăng 
đến 8,0 ng/ml từ giờ thứ 3 đến giờ thứ 6, sau đó 
trở lại bình thường và các tác giả cho rằng khi 
đặt vòng CIDR không gây stress cho bò mặc dù 
khi rút vòng từ âm đạo ra sau 7 ngày thấy có mủ 
bám (Ryan và cs 1999; Chenault và cs 2003).

IV. KẾT LUẬN
Vòng ProB do Việt Nam sản xuất không làm 

bò bị stress trong quá trình đặt vào âm đạo.
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Hình 3. Kết quả so sánh nồng độ cortisol huyết thanh trước và trong khi đặt vòng ProB
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